UNIT 7: POLLUTION
A. TỪ VỰNG:
1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng
2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo
3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước
4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển quảng cáo ngoài trời
5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp
6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra
7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả
8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra
9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn
10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: chất gây bẩn
11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ
12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: cái nút tai
13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả
14. fine (v) /faɪn/: phạt tiền
15. float (v) /f əʊt/: nổi
16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm
17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực
18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa
19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác
20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo
21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm không nguồn (nguồn phân tán)
22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn
23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm có nguồn
24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: chất độc, làm nhiễm độc
25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm
26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: thuộc về phóng xạ
27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: phóng xạ
28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: thuộc về nhiệt
29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: không được xử lý
30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: thuộc về thị giác

B. NGỮ PHÁP:
I. CONDITIONAL SENTENCES - TYPE 1 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1)
1. Khái niệm câu điều kiện loại I.
· Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc – Công thức của câu điều kiện
	If clause
	Main clause

	If + S + V s(es)...
	S + will / can/ may + V1 (won't/can't + VI)



Hiểu cách khác trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).
· Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
· Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.
3. Cách dùng câu điều kiện loại 1:
Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.
Ví dụ:
·  If I find her address, I’ll send her an invitation. ( Nếu tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ gửi lời mời tới cô ấy) => Đổi vị trí 2 mệnh đề quan hệ:  I will send her an invitation if I find her address.)
· If John has the money, he will buy a Ferrari. (Nếu John có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua chiếc Ferrari)
Các ví dụ khác cho câu điều kiện loại 1:
1. If Caroline and Sue prepare the salad, Phil will decorate the house.
2. If Sue cuts the onions for the salad, Caroline will peel the mushrooms.
3. Jane will hoover the sitting room if Aaron and Tim move the furniture.
4. If Bob tidies up the kitchen, Anita will clean the toilet.
5. Elaine will buy the drinks if somebody helps her carry the bottles.

II. CONDITIONAL SENTENCES - TYPE 2 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)
 
Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
1. Cấu trúc:
	If + S + V (QKĐ), S + would/ could (not) + V.


2. Cách dùng:
· Câu điều kiện loại 2 Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
            If I were you, I would go abroad.
            (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)
· Diễn tả hành động “không có thật” ở “hiện tại” hoặc “tương lai”
Ví dụ:
            It isn't cold now so I switch on the fans
       => If it were cold now, we wouldn't switch on the fans.
            (Nếu trời lạnh, chúng tôi sẽ không bật quạt)
       => Hiện tại trời không lạnh nên chúng tôi bật quạt hoặc nếu tương lai xảy ra thì cũng vậy.
* Note: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was”
            If I were a bird, I would fly
            (Nếu tôi là 1 con chim, tôi sẽ bay được)
·  “Sự tiếc nuối” ở hiện tại hoặc tương lai
Ví dụ:
            If he helped me, I could do something
            (Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã có thể làm điều gì đó)
       => Hiện tai thì tôi đang tiếc nuối vì anh ấy không giúp tôi
· Câu điều kiện loại 2 chỉ khả năng
Ví dụ:
- If he tried, he might succeed
         (Nếu anh ấy cố gắng, anh ấy sẽ thành công)
- If I lived in France, I could speak French well
         (Nếu tôi sống ở Pháp, tôi sẽ nói tiếng Pháp giỏi)

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
❶.	PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1.	A. measure	B. leather	C. mean	D. feather
2.	A. treatment	B. earplug	C. hearing	D. fear
3.	A. poison	B. visual	C. measure	D. pleasure
4.	A. thermal	B. litter	C. permanent	D. service
5.	A. affect	B. cholera	C. pollutant	D. radiation
6. A. artistic			B. academic		C. catholic		D. dramatic
7. A. energetic		B. majestic		C. emphatic		D. pathetic
8. A. critical			B. logical		C. medical		D. biological
9. A. chemical		B. brochure		C. mechanical	D. orchid
10. A. initial			B. tactical		C. topical		D. critical
11. A. heroic		B. government	C. poetic		D. radio
12. A. atmosphere		B. national		C. aquatic		D. apartment
13. A. resident		B. medical		C. illustrate		D. electric
14. A. symbolize		B. continent		C. introduce		D. Japanese
15. A. paradise		B. iconic		C. official		D. scientist
16. A. sharpen 		B. battery 		C. landline 		D. transmit
17. A. pollution		B. earplug		C. dump		D. dust	
18. A. untreated		B. measure		C. pleasure		D. bread
19. A. physical		B. visual		C. music		D. because
20. A. thermal		B. thankful		C. there		D. thorough
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. If I were you, I _____________ for a new car to buy.
A. would look		B. will look		C. look		D. looking
2. If Jenny _____________ ill, she would go out with us.
A. isn't			B. aren't		C. wasn't		D. not been
3. If there _____________ fewer cars on the road, there would be less accident.
A. is				B. were		C. are			D. be
4. If people really cared about environment, they _____________ waste into rivers.
A. didn't dump		B. don't dump	C. shan't dump	D. wouldn't dump
5. You _____________ so tired if you went to bed earlier.
A. won't be			B shan't be		C. couldn't be	D. wouldn't be
6. If you really _____________ me, you would buy me a diamond ring.
A. loved			B. love		C. loves		D. loving
7. If I knew where she lived, I _____________ and see her.
A. will go			B. would go		C. should go		D. went
8. If I _____________ taller, I would buy this dress.
A. am				B. are			C. were		D. being
9. Filters do not remove all _____________ from water.	
A. contaminate		B. contaminants	C. contaminating	D. contamination
10.  _____________ is found under the ground in soil, rocks, etc.
A. sea water			B. salt water		C. groundwater	D. hot water
11. If I won a lottery, I _____________ a lot on charity.
A. spend			B. spent		C. will spend	D. would spend
12. If the supermarket is open, I _____________ some food there.
A. will buy			B. would buy	C. bought		D. has bought
13. I will talk to her if you _____________ to do it.
A. won't want		B. didn't want	C. don't want	D. doesn't want
14. If I  _____________ more money, I would buy a better car.
A. have			B. had		C. will have		D. would have
15. The farmer had put down some rat _____________.
A. poisoning		B. poisoner		C. poisoned		D. poison
16. _____________ loss can be caused by noise pollution.
A. sound			B. hearing		C. listening		D. audio
17. Ships spill oil in oceans and rivers. This leads _____________ the death of many aquatic animals and plants.
A. to				B. in			C. from		D. at
18. Households pollute water sources by _____________ waste into ponds, lakes, and rivers.
A. damaging		B. dumping		C. losing		D. leading
19. This month’s electricity bill is too high _____________the air conditioner is turned on all the time.
A. since			B. due to		C. although		D. because of
20. The government has come _____________ a solution to the water problems of the city.
A. up to			B. up with		C. to with	 	D. on to
21. All the aquatic plants and animals will die if the factory_____________ dumping poison into the lake.
A. will keep			B. to keep		C. kept		D. keeps
22. A lot of fish has died recently because of the _____________ water in this lake.
A. contaminating		B. contaminated	C. contaminate	D. contaminant
23. If the air was clean, we _____________ have to wear masks when going out.
A. wouldn’t			B. won’t		C. would		D. will
24. If I _____________ you, I _____________ water from that dirty tap.
A. am - will drink					B. am - won’t drink
C. were - would drink				D. were - wouldn’t drink
25. If he _____________ trash around his garden, the garden would look very nice now.
A. will throw		B. would throw	C. didn’t throw	D. doesn’t throw
26. Price and availability are the ____________factors that will determine product success.
A. critical			B. musical		C. physical		D. medical
27.  If it rains, we _____________ the match.	
A. cancel			B. will cancel	C. cancelled		D. cancelling
28.  If I were a tree, I _____________ the rain.	
A. love			B. loved		C. will love		D. would love
29. The decor inside the house was very_____________.	
A. fantastic			B. electric		C. mechanic		D. artistic
30. If she _____________ late, we will go without her.	
A. am				B. is			C. was		D. were
❸. WORD FORMS
* Give the correct form of the word given to complete the sentence.
1. The company must reduce costs to compete _____________. 	(EFFECT)
2. The small blood vessels in the nose _____________ easily. 		(BLOOD)
3. The barriers gave way under the _____________ of the crowd. 	(PRESS)
4. Filters do not remove all _____________ from water. 			(CONTAMINATE)
5. I will use one recent example as an _____________ . 			(ILLUSTRATE)
6. I’ll need to take your waist _____________. 				(MEASURE)
7. We no longer talk of the _____________ of marriage. 			(PERMANENT)
8. There are various _____________ available for this condition. 	(TREAT)
9. They emit 90% less _____________ than standard models. 		(POLLUTE)
10. It is important to take precise _____________ of the structure. 	(MEASURE)
11. The college is close to Edinburgh's _____________ castle. 		(MAJESTY)
12. The centre offers activities for everyone, whatever your age or _____________ condition. (PHYSICS)
13. _____________treatment with chlorine provides some protection against contamination. (CHEMISTRY)
14. It was a _____________ conclusion from the child's point of view. (LOGIC)
15. They met to discuss matters of _____________ interest. 		(TOPIC)
16. I think I'd prefer something a little less _____________. 		(ENERGY)
17. The students return in October for the start of the new _____________ year. (ACADEMY)
18. Events could have developed in a _____________ different way. (DRAMA)
19. The breakdown was due to a _____________ failure. 			(MECHANIC)
20. I suspect that he was dismissed for _____________ reasons. 	(POLITICS)

❹. VERB FORMS
* Put the verbs into the correct forms.
1. If people (be) _____________ fully aware of the dangers of air pollution, they (damage) _____________ the atmosphere this way.
2. If I (be) _____________ you, I (turn) _____________ the volume down for him to sleep.
3. We (not be) _____________ able to drink that water if it is not refined.
4. If you (reduce) _____________ the number of bulbs in your house, you (pay) _____________ less money for the electricity bill next month.
5. If many animals and plants die, it (unbalance) _____________ our ecosystem.
6. I’ll only stay if you (offer) _____________ me more money.
7. If anyone (call) _____________, tell them I'm not at home.
8. If he (improve) _____________ his IT skills, he'd easily get a job.
9. If I was in charge, I (do) _____________ things differently.
10. She (glare) _____________ at me if I go near her desk.
11. If I were you, I (not do) _____________ that.
12. If I (have) _____________ more time, I would do more on my websites.
13. If I were a rich man, I (buy) _____________ a home like palace.
14. If I (speak) _____________ English very well, I would look for a job in foreign companies.
15. If I (understand) _____________ what the teacher said, I could tell you.
16. If I (have) _____________ time, I (finish) _____________ that letter.
17. What you (do) _____________ if you (miss) _____________ the plane?
18. Nobody (notice) _____________ if you (make)_____________ a mistake.
19. If you (drop) _____________ that glass, it (break) _____________.
20. If you (not leave) _____________, I (call) _____________ the police.
❺. CORRECTION
I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.
1. When it stopped raining. I would go to see him.
	A                        B              C            D
2. You would miss the bus if you wouldn't hurry up.
                   A                      B              C           D
3. How much would it be if I pay by cheque?
	                 A             B      C         D
4. If I were you, I will go jogging every morning.
            A                B             C               D
5. He should go to the concert if you gave him your ticket.
              A                     B                       C                 D
6. We might buy a larger house when we had more money.
                 A                  B              C           D
7. Education has been severely effected by the war.
                         A            B          C         D
8. Unemployment is a major cause poverty.
                             A B   C        D
9. They were accused of contaminate the minds of our young people.
               A        B                C                   D
10. He is showing these silent films to help illustrating his story of survival.
           A     B                                                    C                              D
11. The photographs she takes are a vision record of her travels.
                                          A    B                  C        D
12.	 Constant exposure to noise pollution will lead in the loss of hearing.
                                   A	      B	        C	 D
13.	 Because of we turned on a lot of bulbs, our eyes got strained.	
	       A	                        B	         C	   D
14.	 If he reads this article, I guess that he would never do any harms to environment any more.          A	  B	      C	
  D
15.	 The local citizens would be very happy if they were supplied with a clean water
		A          B	       C	          D
16.	 If the environment were not polluted, birds wouldn’t leave their habitats and plants would die.                                           A                      B	            C
    D	
17.	The door will be unlock if you press the green button.
                       A	B	C	D
9.	We’ll have a long way to walking if we run out to petrol here.
        A	     B                            	C	     D
19. If someone offered to buy you one of those rings, which you would you choosing? 
               A	          B          C                                                                        D	
20.	The flight may to be cancelled if the fog gets thick. 
              A	               B	C	   D
II. Use the given words to write the complete conditional sentences type 2.
1. If/I/ be/ you/I/ eat/ more vegetable.
____________________________________________________________________
2. More/ foreign tourist/ come/ here/ if/ environment/ clean.
____________________________________________________________________
3. What/ happen/ if/ there/ be/ no woman/ world?
____________________________________________________________________
4. If/I/ be/ his father/I/ ask/ him/ learn English/ better.
____________________________________________________________________
5. If/ there/ be/ no war/ earth/ people/ live/ peace/ forever.
____________________________________________________________________
6. Flood/ not happen/ so regularly/ if/ people/ not cut down/ so many/ tree.
____________________________________________________________________
7. If/ they/ tell/ their father/ he/ be/ very angry.
____________________________________________________________________
8. She/ spend/ a year/ USA/ if/ it/ be/ easy/ get/ green card.
____________________________________________________________________
9. If/I/ live/ lonely island/I/ be/ very sad all day.
____________________________________________________________________
10. My brother/ buy/ sport car/ if/ he/ have/ money.
____________________________________________________________________
III. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.
1. Richard is too young to see the horror film.
→ Richard is not _________________________________________________
2. Remember to turn off the fan before leaving the room.
→ Don't ________________________________________________________ 
3. That man is very intelligent.
→ What ________________________________________________________	
4. I intended to come over to pick you up.
→ I was ________________________________________________________
5. My sister's hair is long and black.
→ My sister has __________________________________________________
6. The supermarket is near Trung's house.
→ The supermarket isn't  ___________________________________________
7. Alexander G. Bell invented the telephone in 1876.
→ Alexander G. Bell was __________________________________________
8. I'll phone you tomorrow morning.
→ I’ll give ______________________________________________________
9. How about going to the theatre tonight.
→ Let's _________________________________________________________
10.  She lived on a farm once, but she doesn't any more.
→ She used______________________________________________________
IV. Use the given words to write the complete sentences.
1. If/I/ come home/ early/I/ prepare/ dinner.
	______________________________________________________________
2. If/ we/ live/ Rome/ Francesco/ visit/ us.
	______________________________________________________________
3. If/ Tim and Torn/ be/ old/ they/ play/ our hockey team.
	______________________________________________________________
4. If/ he/ be/ my friend/I/ invite him/ my birthday party.
	______________________________________________________________
5. If/ Susan/ study/ hard/ she/ be better/ school.
	______________________________________________________________
6. If/ they/ have/ enough money/ they/ buy/ new car.
______________________________________________________________
7. If/ you/ do/ paper round/ you/ earn/ little/ extra money.
______________________________________________________________
8. If/ Michael/ get/ more pocket money/ he/ ask/ Doris/ out/ for dinner.
	______________________________________________________________
9.  If/ we/ win/ lottery/ we/ fly/ San Francisco.
	______________________________________________________________
10. If/I/ meet/ Brad Pitt/I/ ask/ his autograph.
	______________________________________________________________






THE END!
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